
                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ ĐỨC AN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC                                                                                                                                                                                  
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỨC AN KHÓA II NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 01
Gồm các thôn: Bình An, Thôn 6, Thôn 7, Thôn 8

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay Giáo dục 
phổ thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày 
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Ghi 
chú

1 NGUYỄN VĂN HÀ 20/7/1987 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Đồng 
Thịnh, tỉnh 
Ninh Bình

Thôn Bình 
An, xã Đức 

An, tỉnh Lâm 
Đồng

9/12/Phổ 
thông Không Không Không Không

Trưởng thôn, 
Trưởng ban công 
tác mặt trận thôn 

Bình An

Thôn Bình 
An, xã Đức 

An, tỉnh Lâm 
Đồng

18/9/2009 Không

2 PHẠM KHÔI NGUYÊN 29/8/2001 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Tây Thụy 
Anh, tỉnh 
Hưng Yên

Thôn 4, xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

12/12/Phổ 
thông

Đại học 
chuyên 

ngành Luật
Không Không

Anh 
trình độ 

A2

Chuyên viên Ủy 
ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam 

xã Đức An

Uỷ ban Mặt 
trận Tổ quốc 
Việt Nam xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

09/01/2026 Không

3 NGUYỄN THỊ ÁNH 
NGUYỆT 02/02/1987 Nữ Việt 

Nam Kinh Không
Xã Phước 

Giang, tỉnh 
Quảng Ngãi

Thôn 2, xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

12/12/Phổ 
thông

Đại học 
chuyên 
ngành 

trồng trọt

Không Trung 
cấp

Tiếng 
anh B

Chuyên viên 
Phòng Kinh tế xã 

Đức An

Phòng Kinh 
tế xã Đức 

An, tỉnh Lâm 
Đồng

01/11/2016 Không

4 XUÂN THẾ PHỤNG 14/3/1995 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Bắc 
Đông Hưng, 
tỉnh Hưng 

Yên

Thôn 4, xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

12/12/Phổ 
thông

Đại học 
chuyên 

ngành Luật
Không Trung 

cấp

Anh 
trình độ 

B

Đảng ủy viên, 
Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN, 
Bí thư Đoàn 

TNCS Hồ Chí 
Minh xã Đức An

Uỷ ban Mặt 
trận Tổ quốc 
Việt Nam xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

12/07/2016

Đại biểu 
HĐND xã 
Đức An 

nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử

5 NGUYỄN THỊ THẨM 
QUYẾN 19/8/1996 Nữ Việt 

Nam Kinh Không Xã Hòa Hội, 
tinh Gia Lai

Thôn 2, xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

12/12/Phổ 
thông

Đại học 
chuyên 
ngành 

Quản lý 
nhà nước

Không Không
Anh 

trình độ 
B

Chuyên viên 
Phòng Kinh tế xã 

Đức An

Phòng Kinh 
tế, xã Đức 

An, tỉnh Lâm 
Đồng

25/10/2024 Không

6 LÊ THỊ THU 15/6/1985 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Thường 
Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa

Thôn 4, xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

12/12/Phổ 
thông

Đại học 
chuyên 
ngành  

Ngữ văn

Không Cao cấp
Anh 

trình độ  
B

Đảng ủy viên, 
Giám đốc Trung 
tâm chính trị xã 

Đức An

Trung tâm 
chính trị xã 

Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

21/4/2016 Không



7 TRẦN SỸ TUYẾN 16/01/1980 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Quảng 
Chính, tỉnh 
Thanh Hóa

Thôn Đăk 
Kual, xã Đức 
An, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/Phổ 
thông

Đại học 
chuyên 

ngành kinh 
tế Nông 
nghiệp

Không Trung 
cấp

Anh 
trình độ 

B

Chuyên viên Ban 
xây dựng Đảng, 
Đảng ủy xã Đức 

An

Ban xây 
dựng Đảng 
Đảng ủy xã 

Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

06/12/2007 Không

8 LÊ HOÀNG VINH 15/12/1978 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Bình 
Minh, tỉnh 

Quảng Ngãi

Thôn 1, xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

12/12/Phổ 
thông

Đại học 
chuyên 
ngành 

Luật, Kỹ 
sư trồng 

trọt

Không Cao cấp
Anh 

trình độ 
B

Uỷ viên Ban 
Thường vụ, Phó 
Chủ tịch UBND 

xã Đức An

Ủy ban nhân 
dân xã Đức 

An, tỉnh Lâm 
Đồng

11/12/2003

Đại biểu 
HĐND xã 
Đức An 

nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 08 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 05 người

Đức An ngày 26 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Quốc Tuấn 



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ ĐỨC AN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC                                                                                                                                                                                  
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỨC AN KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 02
Gồm các thôn: Thôn 9, Thôn 10, Thôn 11

Trình độ

STT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay
Giáo 

dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày 
vào Đảng
(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 PHAN TỐ ANH 31/01/1980 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Sơn 
Dương, tỉnh 

Tuyên 
Quang

Bon Bu 
Boong, xã 

Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Cao đẳng 
chuyên ngành 

Hộ sinh
Không Không

Anh 
trình độ 

B

Nhân viên 
Trạm Y tế xã 

Đức An

Trạm Y tế xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

28/7/2012 Không

2 LƯU NHƯ BÍNH 10/12/1968 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Cẩm 
Bình, tỉnh Hà 

Tĩnh

Thôn 9, xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

9/12/Bổ 
túc Không Không Không Không

Giám đốc Hợp 
tác xã Đoàn 
Kết, xã Đức 

An

Hợp tác xã 
Đoàn Kết, xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

19/05/2005

Đại biểu 
HĐND xã 
Đức An  

nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử

3 PHẠM HUY HOÀNG 04/4/1997 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Khánh 
Trung, tỉnh  
Ninh Bình

Thôn 1, xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học 
chuyên ngành  
kỹ thuật điện 
tử viễn thông

Không Không Không

Nhân viên 
Trung tâm dịch 

vụ Tổng hợp 
xã Đức An

Trung tâm 
dịch vụ Tổng 
hợp xã Đức 

An, tỉnh Lâm 
Đồng 

Không Không

4 NGUYỄN ANH THẾ 17/12/1983 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Vũ Thư, 
tỉnh Hưng 

Yên

Thôn 7, xã 
Đức Lập, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học 
chuyên ngành 
quản trị kinh 

doanh

Không Sơ cấp Không
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
xã Đức An

Phòng Kinh 
tế, xã Đức 

An, tỉnh Lâm 
Đồng

12/11/2009 Không

5 PHAN THỊ HUYỀN 
TRANG 15/8/1988 Nữ Việt 

Nam Kinh Không Xã Cổ Đạm, 
tỉnh Hà Tĩnh

Thôn 4, xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

12/12/ 
Phổ 

thông

Đại học 
chuyên ngành 

Triết học
Không Cao cấp

Anh 
trình độ 

B

Phó Ban xây 
dựng Đảng 
Đảng ủy xã 

Đức An

Ban xây 
dựng Đảng 
đảng ủy xã 

Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

18/8/2014 Không



6 VÕ QUỐC TUẤN 16/12/1976 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Bình 
Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

Thôn 2, xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành Luật

Thạc sỹ 
chuyên 
ngành 

Quản lý 
Kinh tế 

Cao cấp
Anh 

trình độ 
B

Phó Bí thư 
Đảng ủy, Chủ 
tịch UBND xã 

Đức An

Ủy ban nhân 
dân xã Đức 

An, tỉnh Lâm 
Đồng

12/6/2001

Đại biểu 
HĐND xã 
Đức An 

nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử

7 NGUYỄN QUỐC TƯ 17/11/1983 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Tam 
Xuân, Thành 
phố Đà Nẵng

Thôn 1, xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

12/12
/Phổ 
thông

Đại học 
chuyên ngành 
xây dựng cầu 

đường

Thạc sỹ 
chuyên 
ngành 

Quản lý 
Kinh tế

Trung 
cấp

Anh 
trình độ 

B1 
Châu 
Âu

Đảng ủy viên, 
Chánh Văn 

phòng Đảng ủy 
xã Đức An

Văn phòng 
Đảng ủy xã 

Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

02/10/2008 Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 04 người.

Đức An ngày 26 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Quốc Tuấn 



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ ĐỨC AN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC                                                                                                                                                                                  
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỨC AN KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 03
Gồm các thôn: Thôn Đắk Kual, Thôn Đắk Kual 2, Thôn Đắk Kual 3, Thôn Đắk Tiên, Thôn Đắk R’Mo

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay
Giáo 

dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày 
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Ghi 
chú

1 LÊ NGỌC DIỆN 02/3/1968 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Quỳnh 
Lưu, tỉnh 
Nghệ An

Thôn
Đăk Kual 
3, xã Đức 
An, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành  Luật Không Cao cấp

Anh 
trình độ 

B

Ủy viên ban 
Thường vụ, Phó 
Chủ tịch HĐND 

xã Đức An

HĐND xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

08/11/1993 Không

2 VŨ DUY GIANG 14/01/1981 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Thư Trì, 
tỉnh Hưng 

Yên

Thôn 4, xã 
Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
Bổ túc

Đại học chuyên 
ngành quản lý 

Văn hóa
Không Cao cấp

Anh 
trình độ 

B

Đảng ủy viên, 
Phụ trách Trung 

tâm dịch vụ 
Tổng hợp xã 

Đức An

Trung tâm 
dịch vụ Tổng 
hợp xã Đức 

An, tỉnh Lâm 
Đồng 

20/12/2005 Không

3 H’DUNG NIÊ 05/9/1988 Nữ Việt 
Nam

M’
Nông Không

Xã Đắk 
Song, tỉnh 
Lâm Đồng

Thôn 10, 
xã Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành Luật Không Cao cấp

Anh 
trình độ 

B

Đảng ủy viên, 
Phó Chủ tịch 

UBMTTQ VN; 
Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ 
xã Đức An

Uỷ ban 
MTTQVN 
xã Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

31/10/2014 Không

4 NGYỄN VĂN HỢP 03/4/1985 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Nghĩa 
Sơn, tỉnh 

Ninh Bình

Thôn 8, xã 
Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành Kinh tế 
Nông nghiệp

Không Trung 
cấp

Anh 
trình độ 

A2

Chuyên viên 
Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 

công xã Đức An

Trung tâm 
PVHCC xã 

Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

09/9/2010

Đại biểu 
HĐND xã 
Đức An 

nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử

5 ĐOÀN THỊ HIỀN 20/02/1988 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Kim Mỹ, 
tỉnh Ninh 

Bình

Thôn 6, 
xã Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12/
Bổ túc

Đại học chuyên 
ngành Điều 

dưỡng
Không Trung 

cấp

Anh 
trình độ 

B

Nhân viên điều 
dưỡng trạm y tế 

xã Đức An

Trạm y tế xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

17/11/2012 Không

6 NGUYỄN ĐỨC HIỂN 06/5/1968 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Tam Đa, 
tỉnh Bắc 

Ninh

Thôn Đăk 
Kual, xã 
Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
Phổ 

thông
Không Không Không Không

Trưởng ban công 
tác Mặt trận thôn 

Đắk Kual

Thôn Đắk 
Kual, xã Đức 
An, tỉnh Lâm 

Đồng

Không

Đại biểu 
HĐND xã 
Đức An 

nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử



7 LÊ VĂN TIẾN 10/3/1993 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Phúc 
Lộc, tỉnh 

Thanh Hoá

Thôn 5, xã 
Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Cử nhân chuyên 
ngành Quân sự Không Sơ cấp Bộ đội

Ban Chỉ huy 
Quân sự xã 

Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

25/9/2013 Không

8 PHAN THỊ TÙY 20/9/1989 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Phúc 
Lộc, tỉnh 
Nghệ An

Thôn 2, xã 
Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành giáo dục 

tiểu học
Không Trung 

cấp

Anh 
trình độ 

B

Phó Hiệu trưởng 
trường Tiểu học 
Chu Văn An, xã 

Đức An 

Trường Tiểu 
học Chu Văn 
An, xã Đức 

An, tỉnh Lâm 
Đồng

18/7/2015 Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 08 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 05 người.

Đức An ngày 26 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Quốc Tuấn



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ ĐỨC AN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC                                                                                                                                                                                  
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỨC AN KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 04
Gồm các thôn, bon: Bon N’Jrang Lu, Bon Bu Rwah, Bon Bu N’Drung, Bon Bu Boong, Thôn Đắk Kual 5

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay
Giáo 

dục phổ 
thông

Chuyên môn, nghiệp 
vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày 
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Ghi 
chú

1 ĐIỂU GRƠN 07/12/1974 Nam Việt 
Nam

M'
nông Không

Xã Quảng 
Trực, tỉnh 
Lâm Đồng

Bon 
Njrang Lu, 
xã Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành Kinh tế Nông 

nghiệp
Không Cao cấp

Anh 
trình 

độ A2

Ủy viên Ban 
thường vụ, Chủ 
tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 
Việt Nam xã 

Đức An

Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc 
Việt Nam xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

13/10/2002 Không

2 NGUYỄN THỊ MỸ 
HẠNH 24/12/1992 Nữ Việt 

Nam Kinh Không
Xã Hòa 
Hội, tỉnh 
Gia Lai

Thôn 2, xã 
Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành Luật; Đại học 
chuyên ngành Quản 

trị kinh doanh

Không Trung 
cấp

Anh 
trình 
độ B

Chuyên viên Văn 
phòng Đảng ủy 

xã Đức An

Văn phòng 
Đảng ủy xã 

Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

26/8/2022 Không

3 TRƯƠNG THỊ HOA 12/6/1982 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Thiệu 
Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa

Thôn 1,
xã Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành Luật Không Trung 

cấp

Anh 
trình 
độ B

Chuyên viên 
UBMTTQ VN 

xã Đức An

UBMTTQ 
VN xã Đức 

An, tỉnh Lâm 
Đồng

26/12/2019 Không

4 TRẦN MẠNH HÙNG 10/10/1988 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Kỳ 
Văn, tỉnh 
Hà Tĩnh

TDP 6, 
Phường 
Bắc Gia 

Nghĩa, tỉnh 
Lâm Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành Quản lý đất 

đai, Đại học chuyên 
ngành Luật, Đại học 
chuyên ngành Ngôn 

ngữ Anh.

Thạc sỹ 
chuyên 
ngành 

Quản lý 
đất đai               

Cao cấp

Đại 
học 

Tiếng 
Anh

Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân 
xã Đức An.

Đảng ủy xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

19/10/2015

Đại biểu 
HĐND xã 
Đức An 

nhiệm kỳ 
2021 - 2026

Tái cử

5 ĐIỂU THỊ HUẾ 30/10/1989 Nữ Việt 
Nam

M’
Nông Không

Xã Đức 
An, tỉnh 

Lâm Đồng

Bon Bu 
N’drung, 

xã Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Trung cấp sư phạm 
mầm non Không Sơ cấp Không

Phó Bí thư Chi 
bộ Bon Bu 
N’Drung

Bon Bu 
N’Drung, xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

29/11/2020

Đại biểu 
HĐND xã 
Đức An 

nhiệm kỳ 
2021 - 2026

Tái cử

6 NGUYỄN ĐỨC THÙY 01/9/1972 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Nam 
Thụy Anh, 
Hưng Yên

TDP 7, P. 
Bắc Gia 

Nghĩa, tỉnh 
Lâm Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học An ninh 
nhân dân

Thạc sỹ An 
ninh nhân 

dân
Cao cấp

Anh 
trình 

độ B1

Ủy viên Ban 
thường vụ, 

Trưởng Công an 
xã Đức An

Công an xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

30/3/2001

Đại biểu 
HĐND xã 
Đức An, 
nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái cử



7 NGUYỄN THỊ TÂM 
THƯ 26/3/1991 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Phường 
Trường 

Vinh, tỉnh 
Nghệ An

Thôn 1, xã 
Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành Luật, Đại học 

chuyên ngành Kế 
Toán

Không Trung 
cấp

Anh 
trình 
độ B

Chuyên viên Ủy 
ban Kiểm tra 

Đảng ủy xã Đức 
An

Ủy ban Kiểm 
tra Đảng ủy 
xã Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

03/02/2018 Không

8 LÊ HỒNG VŨ 10/12/1988 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Phú 
Vinh, TP 

Huế

Tổ 4, 
phường 
Bắc Gia 

Nghĩa, tỉnh 
Lâm Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành Chỉ huy tham 
mưu binh chủng hợp 

thành

Không Sơ cấp Không

Chỉ huy trưởng 
Ban Chỉ huy 

Quân sự xã Đức 
An

Ban Chỉ huy 
Quân sự xã 

Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

03/02/2010 Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 08 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 05 người.

Đức An, ngày 26 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Quốc Tuấn 



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ ĐỨC AN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC                                                                                                                                                                                  
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỨC AN KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 05
Gồm các thôn: Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay
Giáo 

dục phổ 
thông

Chuyên môn, nghiệp 
vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày 
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Ghi 
chú

1 NGÔ HẢI HÙNG 25/01/1987 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Hợp 
Thịnh, tỉnh 
Bắc Ninh

Thôn 1, xã 
Đức An, 

Tỉnh Lâm 
Đồng

12/12/ 
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành Công nghệ 

thông tin
Không Sơ cấp Không Trưởng thôn 1, 

xã Đức An

Thôn 1, xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

05/7/2013 Không

2 THỊ KHÁNH 06/02/1997 Nữ Việt 
Nam

M’
nông Không

Xã Đức 
An, tỉnh 

Lâm Đồng

Thôn Đắk 
Kual, xã 
Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành Luật Không Không Anh 

Chuyên viên 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 

công, xã Đức An

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công, xã Đức 
An, tỉnh Lâm 
Đồng

27/10/2024 Không

3 THỊ NHUNG 13/3/1989 Nữ Việt 
Nam

M’
nông Không

Xã Quảng 
Trực, tỉnh 
Lâm Đồng

Bon 
N’Jang Lu, 
xã Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành Luật Không Sơ cấp 

Anh 
trình 
độ B

Chuyên viên văn 
phòng HĐND và 
UBND xã Đức 

An

UBND xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

Không Không

4 ĐIỂU QUYNH 09/4/1988 Nam Việt 
Nam

M’
nông Không

Xã Đức 
An, tỉnh 

Lâm Đồng

Bon Bu 
N’Drung, 

xã Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành Luật Không Trung 

cấp

Anh 
trình 
độ B

Chuyên viên Ủy 
ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam 

xã Đức An

Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc 
Việt Nam xã 

Đức An

22/8/2009

Đại biểu 
HĐND xã 
Đức An 

nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử

5 PHẠM THỊ THÚY 27/12/1973
 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã Nam 
Thái Ninh, 
tỉnh Hưng 

Yên

Thôn 1, xã 
Đức An, 

Tỉnh Lâm 
Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành Luật

Thạc sỹ 
chuyên 

ngành Luật
Cao cấp

Anh 
trình 
độ B 

Phó Bí thư 
Thường trực 

Đảng ủy xã Đức 
An

Đảng ủy xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

12/6/2003
Đại biểu 

HĐND xã 
Đức An, 
nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái cử

6 PHAN ĐÌNH THỦY 02/4/1983 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Lộc Hà, 
tỉnh Hà 

Tĩnh

Thôn 2, xã 
Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành sư phạm Thể 
dục Thể thao; Đại 
học chuyên ngành 

Luật

Không Cao cấp
Anh 
trình 
độ C

Phó Giám đốc 
Trung tâm chính 

trị xã Đức An

Trung tâm 
chính trị xã 

Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

20/11/2013 Không



7 TRẦN THỊ XANH 20/4/1986 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Can 
Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh

Thôn 1, xã 
Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành Tài chính – 

Ngân hàng, Đại học 
chuyên ngành Kinh 

tế nông lâm

Không Cao cấp
Anh 
trình 
độ B

Đảng ủy viên, 
Phó Trưởng ban 
Kinh tế - Ngân 
sách HĐND xã 

Đức An

HĐND xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

14/4/2009

Đại biểu 
HĐND xã 
Đức An 

nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 04 người.

Đức An, ngày 26 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH
 

Võ Quốc Tuấn



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ ĐỨC AN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC                                                                                                                                                                                  
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỨC AN KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 06
Gồm các thôn: Thôn 4 , Thôn 5, Thôn 12

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay
Giáo 

dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày 
vào Đảng
(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

1
NGUYỄN ĐỨC BÌNH
(ĐẠI ĐỨC THÍCH 
NHUẬN PHƯƠNG)

14/5/1980 Nam Việt 
Nam Kinh Phật 

giáo

Xã Tuy 
Phước Bắc, 

tỉnh Gia 
Lai

Thôn 5 xã 
Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành Phật học Không Không

Anh 
trình độ 

B

Tu sỹ Phật giáo, 
trụ trì Chùa Bửu 

Thành, xã Đức An

Trụ trì chùa 
Bửu Thành, 
thôn 6, xã 

Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

Không Không

2 HUỲNH TIẾN LẬP 16/4/1981 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Nam 
Phước, TP 
Đà Nẵng

Thôn 3, xã 
Đức An, 

Tỉnh Lâm 
Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành Kế toán 

Thạc sỹ 
chuyên 

ngành Tài 
chính  - 

Ngân hàng

Trung 
cấp

Anh 
trình độ 
B, B1 

Châu Âu

Đảng Ủy viên, 
Chánh văn phòng 
HĐND và UBND 

xã Đức An

Văn phòng 
HĐND & 
UBND xã 
Đức An

05/6/2012 Không

3 THỊ LỢI 21/01/1999 Nữ Việt 
Nam

M’
nông Không

Xã Quảng 
Trực, tỉnh 
Lâm Đồng

Bon 
N’Jrang 

Lu, xã Đức 
An, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành quản lý 

nhà nước
Không Không

Anh 
trình độ 

B

Chuyên viên văn 
phòng HĐND và 

UBND xã Đức An

Văn phòng 
HĐND và 
UBND xã 

Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng 

Không Không

4 TẠ THỊ KIM OANH 24/01/1982 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Xã Nội 
Bài, TP Hà 

Nội

Thôn 2, xã 
Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành Kinh tế Không Trung 

cấp

Anh 
trình độ 

B1

Chuyên viên Uỷ 
ban Mặt trận Tổ 

quôc Việt Nam xã 
Đức An

Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc 
Việt Nam xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng 

14/02/2014 Không

5 NGUYỄN NAM THẮNG 01/6/1977 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Vạn 
Xuân, tỉnh 
Hưng Yên

Thôn 2, xã 
Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành Luật Không Cao cấp

Anh 
trình độ 

A

Ủy viên Ban 
Thường vụ, 

Trưởng Ban xây 
dựng Đảng, đảng 

ủy xã Đức An

Ban xây 
dựng Đảng 
đảng ủy xã 

Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

07/02/2006

Đại biểu 
HĐND xã 
Đức An, 
nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái cử

6 NGUYỄN PHƯỚC THỊNH 12/12/1982 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Ân 
Tường, 
tỉnh Gia 

Lai

Thôn 2, xã 
Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành Quản trị 

kinh doanh, 
Trung cấp Sư 

Không Trung 
cấp

Anh 
trình độ 

B

Chuyên viên Ủy 
ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã 
Đức An

Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc 
Việt Nam xã 
Đức An, tỉnh 

24/01/2013 Không



phạm tiểu học Lâm Đồng

7 TRỊNH THỊ THÚY 05/12/1991 Nữ Việt 
Nam Kinh Công 

giáo

Xã Hồng 
Phong, tỉnh  
Ninh Bình

Thôn 5, xã 
Đức An, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
Phổ 

thông

Đại học chuyên 
ngành Quản trị 

Kinh doanh

Thạc sỹ 
chuyên 
ngành 

Quản trị 
Kinh 
doanh

Trung 
cấp

Anh 
trình độ 

B1

Phó Chủ tịch Hội 
Nông dân xã, 

chuyên viên Ủy 
ban MTTQVN xã 

Đức An

Uỷ ban Mặt 
trận Tổ quốc 
Việt Nam, xã 
Đức An, tỉnh 
Lâm Đồng

19/9/2017

Đại biểu 
HĐND xã 
Đức An 

nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 04 người.

Đức An, ngày 26 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Võ Quốc Tuấn 


